
  TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH AN GIANG 
 

Bản án số: 05/2018/DS-ST 

Ngày: 17-01-2018 

V/v tranh chấp“Hợp đồngVay tài sản” 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG  

       - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Công Đức 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Thanh Sang 

2. Ông Võ Thanh Nhàn 

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Ngọc Ký – Thư ký Tòa án  nhân dân 
 
huyện Chợ Mới. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tham gia phiên tòa: 

Ông Bùi Quốc Nam – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 17 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 100/2017/TLST-DS ngày 05 tháng 5 năm 

2017 về tranh chấp “Hợp Đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

190/2017/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 12 năm 2017 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Ngu ễn H u T – Sinh năm 1965 (C  m t). 

     Bà Trần Hồng X – Sinh năm 1964 (C  m t). 

Địa chỉ: ấp B  x  H  huyện C  tỉnh   n  iang  

2. Bị đơn: Ông  hạm V n T – Sinh năm 1970 (Có m t). 

    Bà Ngu ễn Th  H – Sinh năm 1976 (Vắng m t). 

Địa chỉ: C ng ngụ ấp B  x     huyện C  tỉnh  n  iang  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Trong đơn khởi kiện  tờ tự khai nguyên đơn ông Nguy n  ữu   v      r n 

  ng   tr nh   y, hai người l  vợ ch ng, c  đăng ký kết hôn   ng     c  cho ông 

 hạm Văn   vay nhiều l n cụ thể như sau: 

V o ng y 29/9/2015  m lịch, số tiền 100 000 000đ để vựa  ia  án tết v  h n qua tết 

 m lịch s  trả  l i suất th a thu n 04 /tháng  ph n n y đ  nh n l i được 06 tháng l  

24 000 000đ (29/10/2015 đến 29/3/2016  m lịch   
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V o ng y 08/10/2015  m lịch vay số tiền 100 000 000đ để c m đ  v  h n qua tết 

 m lịch s  trả  l i suất th a thu n 05 /tháng  ph n n y đ  nh n l i được 05 tháng l  

25 000 000đ (08/11/2015 đến 08/3/2016  m lịch   

V o ng y 29/11/2015  m lịch vay số tiền 50 000 000đ để c m đ   mua h ng h a để 

 án lại v  h n qua tết  m lịch s  trả  l i suất th a thu n 05 /tháng  ph n n y đ  nh n l i 

được 04 tháng l  10 000 000đ (29/12/2015 đến 29/3/2016  m lịch   

V o ng y 29/12/2015  m lịch vay số tiền 40 000 000đ để c m đ   cho vay lại   án 

tạp h a v  h a qua tết  m lịch s  trả  l i suất th a thu n 05 /tháng  ph n n y đ  nh n l i 

được 03 tháng l  6 000 000đ (29/01/2016 đến 29/3/2016  m lịch   

V o ng y 15/01/2016  m lịch vay số tiền 20 000 000đ để cho vay lại v  h a đến 

hết vụ l a đông xu n s  trả  l i suất th a thu n 05 /tháng  ph n n y đ  nh n l i được 02 

tháng l  2 000 000đ (15/02/2016 đến 15/3/2016  m lịch   

V o ng y 06/02/2016  m lịch, vay số tiền 50 000 000đ  để c m đ   cho vay lại v  

h a đến hết vụ l a đông xu n s  trả  l i suất th a thu n 05 /tháng  ph n n y đ  nh n l i 

được 01 tháng l  2 500 000đ (06/3/2016  m lịch   

V o ng y 06/3/2016  m lịch, vay số tiền 10 000 000đ để c m đ   cho vay lại v  

h a đến hết vụ l a đông xu n s  trả  l i suất th a thu n 05 /tháng  ph n n y chưa nh n 

l i   

Những l n vay n y ông   đều c  ghi v  ký tên v o cuốn s  của ông      

Sau khi cho vay v  đến tháng 3/2016  m lịch, ông bà c  đến nh  đ i lại số tiền cho 

vay, th  ông   h a s  gom hết số tiền cho vay để trả lại cho ông bà  đến ng y 07/4/2016 

 m lịch, ông T đ     đi v  c  điện thoại cho ông bà xin trả   n nhưng vợ ch ng ông 

không đ ng ý  Việc ông, bà cho ông T vay tiền  vợ ông   c   iết hay không  ông     

không  iết  khi đến nh  đ i, g p      th       n i không  iết số nợ n y    ng c ng cho 

ông  hạm Văn   vay số tiền 370 000 000đ  đ  nh n l i t ng c ng l  69 500 000đ  

Nay ông, bà yêu c u ông  hạm Văn   v     Nguy n  hị   c ng trả lại số tiền 

370 000 000đ  v  yêu c u t nh l i theo quy định của pháp lu t theo từng thời điểm vay 

tiền cho đến khi   a án xét xử  

Đối với số tiền l i đ  nh n l  69 500 000đ, ông, bà đ ng ý khấu trừ v o số tiền l i 

theo quy định của pháp lu t  

Bị đơn ông  hạm Văn   tr nh   y, ông với    Nguy n  hị   l  vợ ch ng v  c  

đăng ký kết hôn   ng thừa nh n nguyên đơn tr nh   y các ng y cho vay v  số tiền như 

trên l  đ ng  ông thừa nh n c n nợ ông         số tiền 370 000 000đ   ng         tr nh 

  y c  đ ng l i l  69 500 000đ l  đ ng  l c đ ng l i  ông c  ghi v o cuốn s  của       

Ông vay tiền của       ông   để chơi hụi  cho tiền g p  không c   án tạp h a như 

nguyên đơn tr nh   y  l c vay tiền, ông c  n i với      l  lấy tiền l m chuyện riêng  để 

chơi hụi  cho tiền g p  Việc chơi hụi  cho tiền g p vợ không hay  iết số tiền n y  thời 

gian vay tiền của      ông v  vợ l  Nguy n  hị   c n sống chung đến nay   iền chơi 

hụi  cho tiền g p phát sinh lời ra ông sử  ụng cá nh n  

Nay       ông   yêu c u ông v  vợ l  Nguy n  hị   c ng trả lại số tiền 

370.000.000đ  ông đ ng ý trả số tiền n y   ng cách trả   n m i tháng 1 000 000đ cho 

đến khi hết số nợ 370 000 000đ  ông không đ ng ý để vợ cùng trả số nợ n y, v  đ y l  nợ 

của cá nh n ông   êu c u trả l i theo quy định của pháp lu t ông không đ ng ý trả  o 

không c  khả năng v  hiện nay ông đi l m công nh n không đủ tiền trả.  

Bị đơn bà Nguy n  hị   trong quá tr nh giải quyết đ  được   a án tống đạt thông 

 áo thụ lý vụ án v  triệu t p hợp lệ để giải quyết     c  ý kiến không  iết số nợ n y của 



 3 

ch ng v  không đ ng ý trả v  c  đơn xin vắng m t  nên không thể lấy lời khai v  h a 

giải được.  

 ại phiên t a hôm nay  ông T, bà X, ông T vẫn giữ nguyên yêu c u  

Bà Nguy n  hị   đ  được triệu t p để tham gia phiên t a nhưng vắng m t  

Đại  iện viện kiểm sát phát  iểu quan điểm về việc tu n theo pháp lu t của  hẩm 

phán    i đ ng xét xử vụ án   hư ký v  việc chấp h nh pháp lu t của người tham gia tố 

tụng  Về ý kiến giải quyết: 

Chấp nh n yêu c u khởi kiện của    X, ông T. 

Bu c      liên đới với ông T trả cho    X, ông T số tiền 370 000 000đ v  trả l i 

theo quy định của pháp lu t đối với thời điểm vay tiền  khấu trừ l i thừa v o vốn. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 
  Sau khi nghiên c u các t i liệu c  trong h  sơ vụ án được thẩm tra tại phiên t a, 

căn c  kết quả tranh lu n tại phiên t a    i đ ng xét xử nh n định:  

[1]- Về h nh th c:  ng Nguy n  ữu    bà  r n   ng   khởi kiện ông  hạm Văn 

T, bà Nguy n  hị H yêu c u trả 370.000.000đ. Bà Nguy n  hị    ông  ham Văn   có 

nơi cư tr  ấp B  x     huyện C  tỉnh  n Giang nên   a án Nh n   n huyện Chợ Mới thụ 

lý giải quyết l  đ ng thẩm quyền. 

Bà Nguy n  hị   đ  c  đơn xin xét xử vắng m t  Căn c  Điều 227 B  lu t tố tụng 

  n sự    i đ ng xét xử tiến h nh xét xử vắng m t  ị đơn Nguy n  hị   l  c  căn c   

[2]- Về n i  ung:  rong quá tr nh giải quyết v  tại phiên t a hôm nay bà  r n 

  ng    ông Nguy n  ữu   yêu c u ông T, bà H trả 370.000.000đ  yêu c u t nh l i và 

đ ng ý khấu trừ l i thừa vào vốn theo quy định của pháp lu t.   i đ ng xét xử xét thấy  

hợp đ ng vay giữa bà X, ông T với ông T được xác l p trên cơ sở tự nguyện th a thu n 

với nhau  có l p th nh văn  ản, được hai  ên thừa nh n đ  l m phát sinh quyền v  nghĩa 

vụ của hai  ên  do ông T không thực hiện nghĩa vụ như hai  ên đ  giao kết  Do đ   việc 

bà X, ông T yêu c u ông T thực hiện nghĩa vụ trả số tiền trên l  c  cơ sở ph  hợp với 

Điều 474 B  lu t   n sự. 

 Đối với yêu c u t nh l i của ông            i đ ng xét xử xét thấy yêu c u n y 

ph  hợp với quy định của pháp lu t nên được chấp nh n   uy nhiên  o m c l i suất hai 

 ên th a thu n cao hơn m c l i suất  o Ng n h ng Nh  nước quy định  nên c n được 

điều chỉnh v  khấu trừ v o vốn.  

Áp  ụng quyết định số 2868/QĐ-NHNN ng y 29/11/2010 của Ng n h ng Nh  

nước được t nh từ ngày 01/12/2010  quy định m c l i suất cơ  ản 9 /năm 

(0 75 /tháng  cụ thể như sau: 

- Đối với số tiền 100 000 000đ từ ng y 29/9/2015  m lịch  số tiền n y       ông   

đ  nh n l i 06 tháng l  24 000 000đ (08/11/2015 đến 08/3/2016  m lịch  với l i suất 

4%/tháng. 

Số l i được điều chỉnh như sau từ ng y 29/9/2015 l đến 29/3/2016  l l  ng y 

10/11/2015  l đến ng y 05/5/2016 l 

100 000 000đ  x 0 75 /tháng x 150  x 06 tháng = 6 750 000đ 
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Số l i đ  nh n 24 000 000đ – 6 750 000đ = 17 250 000đ 

Số tiền n y khấu trừ v o vốn 100 000 000đ – 17 250 000đ = 82 750 000đ 

  nh đến thời điểm xét xử l  20 5 tháng 82 750 000đ x 0 75  x150  x 20,5 = 

19.084.218đ 

- Số tiền 100 000 000đ đ  nh n l i được 05 tháng l  25 000 000đ (08/11/2015 đến 

08/3/2016  m lịch  theo l i suất th a thu n 05 /tháng  Số l i được điều chỉnh như sau từ 

ng y 08/10/2015 l đến 08/3/2016  l l  ng y 19/11/2015  l đến ng y 14/4/2016dl 

100 000 000đ  x 0 75 /tháng x 150  x 05 tháng = 5.625 000đ 

Số l i đ  nh n 25 000 000đ – 5.625 000đ = 19.375 000đ 

Số tiền n y khấu trừ v o vốn 100 000 000đ – 19.375 000đ = 80.625 000đ 

  nh đến thời điểm xét xử l  21,5 tháng 80.625 000đ x 0 75  x150  x 21,5 = 

19.501.171đ. 

 - Số tiền 50 000 000đ đ  nh n l i được 04 tháng l  10 000 000đ (29/12/2015 đến 

29/3/2016  m lịch  theo l i suất th a thu n 05 /tháng 

Số l i được điều chỉnh như sau từ ng y 29/12/2015 l đến 29/3/2016  l l  ng y 

07/02/2016  l đến ng y 05/5/2016 l 

50 000 000đ  x 0 75 /tháng x 150  x 04 tháng = 2.250 000đ 

Số l i đ  nh n 10 000 000đ – 2.250 000đ = 7 750 000đ 

Số tiền n y khấu trừ v o vốn 50 000 000đ – 7.750 000đ = 42.250 000đ 

  nh đến thời điểm xét xử l  20,5 tháng 42.250 000đ x 0 75  x150  x 20,5 = 

9.743.906đ 

- Số tiền 40 000 000đ  đ  nh n l i được 03 tháng l  6 000 000đ (29/01/2016 đến 

29/3/2016  m lịch  theo l i suất th a thu n 05 /tháng 

Số l i được điều chỉnh như sau từ ng y 29/12/2015 l đến 29/3/2016  l l  ng y 

07/3/2016  l đến ng y 05/5/2016 l 

40 000 000đ  x 0 75 /tháng x 150  x 03 tháng = 1.350 000đ 

Số l i đ  nh n 6 000 000đ – 1.350 000đ = 4.650 000đ 

Số tiền n y khấu trừ v o vốn 40 000 000đ – 4.650 000đ = 35.350 000đ 

  nh đến thời điểm xét xử l  20,5 tháng 35.350 000đ x 0,75% x150% x 20,5 = 

8.152.593đ 

- Số tiền 20 000 000đ  đ  nh n l i được 02 tháng l  2 000 000đ (15/02/2016 đến 

15/3/2016  m lịch  theo l i suất th a thu n 05 /tháng  Số l i được điều chỉnh như sau từ 

ngày 15/01/2016 l đến 15/3/2016 âl là ngày 22/02/2016  l đến ng y 21/4/2016dl 

20 000 000đ  x 0 75 /tháng x 150  x 02 tháng = 450 000đ 

Số l i đ  nh n 2 000 000đ – 450 000đ = 1 550 000đ 

Số tiền n y khấu trừ v o vốn 20 000 000đ – 1.550 000đ = 18.450 000đ 

T nh đến thời điểm xét xử l  21 tháng 18.450 000đ x 0 75  x150  x 21 tháng = 

4.358.812đ. 
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- Số tiền 50 000 000đ  đ  nh n l i được 01 tháng l  2 500 000đ (06/3/2016  m 

lịch  l i suất th a thu n 05 /tháng  Số l i được điều chỉnh như sau từ ng y 06/02/2016âl 

đến 06/3/2016 âl là ngày 14/3/2016  l đến ng y 12/4/2016dl 

50 000 000đ  x 0 75 /tháng x 150  x 01 tháng = 562.500đ 

Số l i đ  nh n 2.500 000đ – 562.500đ = 1.937.500đ 

Số tiền n y khấu trừ v o vốn 50 000 000đ – 1.937 500đ = 48.062.500đ 

  nh đến thời điểm xét xử l  21 tháng 48.062.500đ x 0 75  x150  x 21 = 

11.354.765đ 

- Số tiền 10 000 000đ vay ng y 06/3/2016  l l  ng y 12/4/2016 dl, t nh đến thời 

điểm xét xử l  21 tháng 10.000 000đ x 0 75  x150% x 21 = 2.362.500đ 

  ng c ng vốn 317 487 500đ  l i 74.557.965đ c ng chung 392.045.465đ 

Từ cơ sở trên   u c ông T c  nghĩa vụ trả cho bà    ông   số tiền vốn  l i 

392.045.465đ ng. 

Đối với    Nguy n  hị   l  vợ ông    m c    không tham gia giao kết việc vay 

mượn  nhưng đ y l  số nợ phát sinh trong thời kỳ hôn nh n  Do đ      H phải c  nghĩa 

vụ liên đới với ông   trả cho ông         số nợ trên l  ph  hợp với Điều 27 Lu t  ôn 

nh n v  gia đ nh  

Đối với yêu c u trả   n v  xin không trả l i của ông    ông         không đ ng ý  

  i đ ng xét xử xét thấy  số nợ n y  ông   thiếu đ  l u  nay lại yêu c u không t nh l i v  

trả   n đ  g y thiệt hại cho vợ ch ng ông  , bà X nên không thể chấp nh n yêu c u n y  

          [3]- Về án ph : Căn c  Nghị quyết án ph   lệ ph    a án của Ủy  an thường vụ 

Quốc h i số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Bà H, ông T phải chịu án ph    n sự sơ thẩm theo quy định của pháp lu t. 

Bà X, ông T được nh n lại tiền tạm  ng án ph  đ  n p tại Chi cục thi h nh án   n 

sự huyện Chợ Mới. 

        Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Áp  ụng: Điều 26, 35, 39, 144, 147, 227 và 273 B  lu t tố tụng   n sự.  

 Điều 305, 474, 476 B  lu t   n sự 

          - Nghị quyết án ph   lệ ph    a án của Ủy  an thường vụ Quốc h i số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Xử: Chấp nh n yêu c u khởi kiện của bà Trần Hồng X, ông Ngu ễn H u T. 

Bu c bà Ngu ễn Th  H c  nghĩa vụ liên đới với ông  hạm V n T trả cho bà 

Trần Hồng X, ông Ngu ễn H u T vốn 317 487 500đ  l i 74 557 965đ c ng chung 

392.045.465đ (Ba trăm ch n mươi hai triệu, không trăm  ốn mươi lăm ng n   ốn trăm 

sáu mươi lăm đ ng). 

Kể từ ng y  ên được thi h nh c  đơn yêu c u thi h nh án  nếu  ên phải thi h nh 

án không thanh toán số tiền trên cho  ên được thi h nh án th  h ng tháng  ên phải thi 
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h nh án c n phải trả cho  ên được thi h nh án số tiền l i theo m c l i suất 10%/n m 

tương  ng với số tiền v  thời gian chưa thi h nh án  

- Án phí dân sơ thẩm bà Nguy n  hị    ông  hạm Văn   phải chịu 

19.602.000đ ng (Mười chín triệu  sáu trăm lẻ hai ngàn đ ng   

Bà  r n   ng    ông Nguy n  ữu T được nh n lại tiền tạm  ng án ph  đ  n p l  

9.250.000đ (Chín triệu  hai trăm năm mươi ng n đ ng)  theo  iên lai thu số 0013869, 

ngày 05/5/2017 của Chi cục thi h nh án   n sự huyện Chợ Mới  

Đương sự được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án. 

Riêng đương sự vắng m t được quyền kháng cáo trong hạn 15 ng y kể từ ng y được 

tống đạt  ản án hợp lệ  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu t Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thu n thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Lu t thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Lu t thi hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận:                                                           TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  ND tỉnh  n  iang;                                                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND huyện Chợ Mới; 

-Chi cục    DS huyện Chợ Mới; 

-Các đương sự; 

-Lưu.  
 

                                                                         

                                                                         Ngu ễn Công Đức 
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          CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN   

 

 

Võ Thanh Nhàn   

THẨM  HÁN - CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

Ngu ễn Công Đức 


